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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 2027218569 Trần Đình Bảo B20QTH 9 6.8 9 8.3 8.4 Taïm pháøy Bäún

2 2026218571 Lê Thị Khánh Bình B20QTH 5 4 9 8.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

3 2026218572 Lại Ngọc Băng Châu B20QTH 9 7 7.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

4 2027218573 Dương Phú Cường B20QTH 8 5.8 9 6 6.9 Saïu pháøy Chên

5 2027218574 Hoàng Công Cường B20QTH 8 5 9 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

6 2026218575 Bùi Thị Mỹ Dung B20QTH 0 0 0 HP 0.0 Khäng HP
7 2026218576 Lê Kim Dung B20QTH 8 4 9 6.8 7.2 Baíy pháøy Hai

8 2027218578 Nguyễn Lâm Ngọc Duy B20QTH 8 3.7 8 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

9 2027218579 Ngô Phi Dưỡng B20QTH 8 5.7 8 4.8 6.0 Saïu

10 2027218580 Lê Ngọc Điệp B20QTH 9 6.2 7.5 6.2 6.8 Saïu pháøy Taïm

11 2026218581 Phùng Thị Hằng B20QTH 7 3 8 6.1 6.4 Saïu pháøy Bäún

12 2027218582 Đỗ Minh Hiếu B20QTH 8 6 8.5 HP 0.0 Khäng HP
13 2027218583 Nguyễn Trung Hiếu B20QTH 8 5.2 7.5 7.7 7.4 Baíy pháøy Bäún

14 2027218586 Lê Văn Tấn Hùng B20QTH 10 7.4 9 8 8.4 Taïm pháøy Bäún

15 2027218587 Nguyễn Đức Hùng B20QTH 9 7 7.5 8.1 7.9 Baíy pháøy Chên

16 2027218589 Nguyễn Thái Nhật Huy B20QTH 8 5 9 7.2 7.5 Baíy pháøy Nàm

17 2027218590 Phạm Vũ Nhật Huy B20QTH 10 6 9 8 8.3 Taïm pháøy Ba

18 2027218591 Nguyễn Phúc Khương B20QTH 9 9 7.5 6.6 7.3 Baíy pháøy Ba

19 2027218594 Phan Đình Long B20QTH 0 0 0 HP 0.0 Khäng HP
20 2026218595 Nguyễn Thị Lưu B20QTH 9 9.4 8 8.6 8.6 Taïm pháøy Saïu

21 2026218596 Phạm Thị Mai B20QTH 8 3.3 9 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

22 2027218597 Huỳnh Bá Nam B20QTH 6 4.2 8.5 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

23 2027218599 Hứa Minh Nguyên B20QTH 9 5.5 8 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy

24 2026218601 Huỳnh Thị Cẩm Nhung B20QTH 9 6.8 8 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

25 2026218602 Nguyễn Thị My Pha B20QTH 10 7.6 9 8.8 8.9 Taïm pháøy Chên

26 2026218603 Dương Thị Khánh Phương B20QTH 0 0 0 HP 0.0 Khäng HP
27 2027218605 Trần Việt Quân B20QTH 6 4 7.5 3.7 0.0 Khäng

28 2026218607 Nguyễn Thị Quỳnh B20QTH 9 7.3 7.5 V 0.0 Khäng

29 2027218609 Đỗ Nhật Tân B20QTH 6 4 7.5 4.7 5.5 Nàm pháøy Nàm

30 2026218611 Nguyễn Thị Phương Thảo B20QTH 10 7.5 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

31 2027218655 Nguyễn Lê Kim Thịnh B20QTH 9 7 9 7.4 7.9 Baíy pháøy Chên

32 2026218613 Nguyễn Thị Trà B20QTH 0 0 0 HP 0.0 Khäng HP
33 2027218616 Mai Hưng Trấn B20QTH 8 7 9 7.1 7.7 Baíy pháøy Baíy

34 2026218618 Nguyễn Lý Minh Trang B20QTH 10 5.7 9 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

35 2026218620 Nguyễn Hoàng Trinh B20QTH 9 6 9 4.5 6.2 Saïu pháøy Hai

36 2027218621 Nguyễn Ngọc Trung B20QTH 7 5 8 8.4 7.8 Baíy pháøy Taïm

37 2027218622 Phan Ngọc Trung B20QTH 7 9 7.5 7.1 7.4 Baíy pháøy Bäún

38 2027218624 Phạm Anh Tuấn B20QTH 8 4.2 7.5 7.7 7.3 Baíy pháøy Ba

39 2027218626 Nguyễn Đức Hoàng Việt B20QTH 0 0 0 HP 0.0 Khäng HP
1 1927212817 Nguyễn Hoàng Vũ B19QTH 8 8 6 4.7 5.7 Nàm pháøy Baíy thi ghép
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B20QTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 52%

Số sinh viên nợ 48%
TỔNG CỘNG : 100%
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Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2016
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Trang ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân
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